
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

         KHOA DU LỊCH

STT NGÀY
CA 

THI
THỜI GIAN

HÌNH 

THỨC 

THI

HỌC PHẦN KHÓA
SỐ 

LƯỢNG

PHÒNG 

THI

1 Ca 1 07h30-09h00
Vấn đáp 

trực tuyến
Thực tập nghề nghiệp A1K28 88 22 x 4P

2 Ca 2 13h00-14h30
Vấn đáp 

trực tuyến
Thực tập nghề nghiệp A2K28 88 22 x 4P

3 Ca 2 07h30-09h00
Vấn đáp 

trực tuyến
Thực tập nghề nghiệp 1 A5K29 27 x 1P

4 Ca 2 09h40-11h10
Vấn đáp 

trực tuyến
Thực tập nghề nghiệp 1 A5K29 27 x 1P

5 Ca 1 13h00-14h30
Vấn đáp 

trực tuyến
Thực tập nghề nghiệp A3K28 44 22 x 2P

6 Ca 1 14h40-16h10
Vấn đáp 

trực tuyến
Thực tập nghề nghiệp A3K28 44 22 x 2P

7 30/10/2023 Tối 18h00-20h30 Trực tuyến Tư tưởng Hồ Chí Minh K28 301 P54->P65

8 04/11/2023 Tối 18h00-20h30 Trực tuyến Chủ nghĩa xã hội khoa học K30 307 P38->P49

9 Ca 1 07h30-11h00
Vấn đáp 

trực tiếp
Phương pháp nghiên cứu khoa học A2K30 25 x P01

10 Ca 2 13h00-17h00
Vấn đáp 

trực tiếp
Phương pháp nghiên cứu khoa học A2K30 25 x P02

11 Ca 1 08h00-09h30 Trực tiếp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch A3,A4K19 66 22 x 3P

12 Ca 2 09h40-11h10 Trực tiếp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch A3,A4K19 66 23 x 3P

13 Ca 1 07h30-11h00
Vấn đáp 

trực tiếp
Phương pháp nghiên cứu khoa học A2K30 25 x P03

14 Ca 2 13h00-17h00
Vấn đáp 

trực tiếp
Phương pháp nghiên cứu khoa học A2K30 25 x P04

15 Ca 1 07h30-11h00
Vấn đáp 

trực tiếp
Phương pháp nghiên cứu khoa học A1K30 25 x P05

16 Ca 2 13h00-17h00
Vấn đáp 

trực tiếp
Phương pháp nghiên cứu khoa học A1K30 25 x P06

17 Ca 3 17h10-18h10
Vấn đáp 

trực tiếp

Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học
K29 7 7 x P09

18 Ca 1 08h00-09h30 Trực tiếp Giao lưu văn hoá quốc tế A3,A4K19 78 26 x 3P

19 Ca 2 09h40-11h10 Trực tiếp Giao lưu văn hoá quốc tế A3,A4K19 78 26 x 3P

20 Ca 1 07h30-11h00
Vấn đáp 

trực tiếp
English for hotel training A3K30 103 26 x 4P

21 Ca 1 07h30-11h00
Vấn đáp 

trực tiếp
Tiếng anh chuyên ngành khách sạn K28,29 3 3 x 1P

22 Ca 1 07h30-11h00
Vấn đáp 

trực tiếp
Phương pháp nghiên cứu khoa học A1K30 25 x P07

23 Ca 2 13h00-17h00
Vấn đáp 

trực tiếp
Phương pháp nghiên cứu khoa học A1K30 25 x P08

24 13/11/2023 Ca 1 13h00-17h00
Vấn đáp 

trực tiếp
Tiếng anh chuyên ngành HDDL1 A3,A4K19 138 23 x 6P 

25 Ca 1 08h00-09h30 Trực tiếp Nghiệp vụ khách sạn A3K30 58 29 x 2P

26 Ca 2 09h40-11h10 Trực tiếp Nghiệp vụ khách sạn A3K30 58 29 x 2P

27 Ca 1 08h00-09h00 Trực tiếp Pháp luật đại cương K31 144 P67-P72

28 Ca 2 09h10-10h10 Trực tiếp Pháp luật đại cương K31 144 P73-P78

29 Ca 3 10h20-11h20 Trực tiếp Pháp luật đại cương K31 120 P79-P83

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023-2024
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06/11/2023

11/11/2023 50

17/11/2023

21/11/2023
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10/11/2023
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23/10/2023
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30 22/11/2023 Ca 1 13h00-17h00
Vấn đáp 

trực tiếp
Tiếng anh chuyên ngành HDDL2 K28 139 23 x 6P 

31 Ca 1 08h00-09h30 Trực tiếp Quản trị học K30 156 26 x 6P

32 Ca 2 09h40-11h10 Trực tiếp Quản trị học K30 162 27 x 6P

33 Ca 1 08h00-09h30 Trực tiếp Lịch sử Việt Nam (2TC) K31 210 26 x 8P

34 Ca 2 09h40-11h10 Trực tiếp Lịch sử Việt Nam (2TC) K31 210 26 x 8P

35 Ca 2 09h40-11h10 Trực tiếp Lịch sử Việt Nam (3TC) K29 1 1 x 1P

36 Ca 3 13h00-14h30 Trực tiếp Địa lý du lịch Việt Nam (2TC) K30 200 25 x 8P

37 Ca 3 13h00-14h30 Trực tiếp Địa lý du lịch Việt Nam (3TC) K29 6 6 x 1P

38 Ca 1 08h00-09h30 Trực tiếp Lịch sử văn minh thế giới K30, K28 140 28 x 5P

39 Ca 2 09h40-11h10 Trực tiếp Lịch sử văn minh thế giới K30, K28 140 28 x 5P

40 Ca 3 13h00-14h30 Trực tiếp Kế toán doanh nghiệp K28 140 28 x 5P

41 Ca 4 14h40-16h10 Trực tiếp Kế toán doanh nghiệp K28 140 28 x 5P

42 Ca 1 08h00- 10h30 Trực tiếp
English for tourism 3 

(Đọc, viết, nghe)
A3K30 138 23 x 6P

43 Ca 2 13h00-15h30 Trực tiếp
English for tourism 3 

(Đọc, viết, nghe)
K30 138 23 x 6P

44 Ca 1 07h30-11h00 Trực tiếp English for tourism 3 (Nói) K30 138 23 x 6P

45 Ca 2 13h00-17h00 Trực tiếp English for tourism 1 (Thi nói) K31 156 26 x 6P

46 Ca 1 07h30-11h00 Trực tiếp English for tourism 3 (Nói) K30 138 23 x 6P

47 Ca 2 13h00-17h00 Trực tiếp English for tourism 1 (Thi nói) K31 156 26 x 6P

48 Ca 1 08h00-09h30 Trực tiếp Quản lý điểm đến du lịch K28 135 27 x 5P

49 Ca 2 09h40-11h10 Trực tiếp Quản lý điểm đến du lịch K28 135 27 x 5P

50 Ca 1 07h30-11h00 Trực tiếp English for tourism 1 (Thi nói) K31 78 26 x 3P

51 Ca 3 13h00-14h30 Trực tiếp Dân tộc học (2TC) K30 100 25 x 4P

52 Ca 4 14h40-16h10 Trực tiếp Dân tộc học (2TC) K30 100 25 x 4P

53 Ca 4 14h40-16h10 Trực tiếp Dân tộc học (3TC) K29 14 14 x 1P

54 Ca 3 13h00-17h00 Trực tiếp English for tourism 1 (Thi nói) K31 78 26 x 3P

55 Ca 1 08h00- 10h30 Trực tiếp
English for tourism 1

 (Đọc, viết, nghe)
K31 216 26 x 8P

56 Ca 2 13h00-15h30 Trực tiếp
English for tourism 1

 (Đọc, viết, nghe)
K31 216 26 x 8P

57 Ca 1 08h00-09h30 Trực tiếp Quản trị buồng khách sạn K29 87 29 x 3P

58 Ca 2 09h40-11h10 Trực tiếp Quản trị buồng khách sạn K29 87 29 x 3P

59 Ca 3 13h00-14h30 Trực tiếp Quản trị bộ phận buồng khách sạn A5K29 55 28 x 2P

60 Ca 4 14h40-16h10 Trực tiếp Khởi nghiệp kinh doanh K28 60 30 x 2P

30/11/2023

01/12/2023

02/12/2023

04/12/2023

24/11/2023

25/11/2023

27/11/2023

28/11/2023

29/11/2023
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61 Ca 1 08h00-09h30 Trực tiếp Thương mại điện tử trong du lịch K28 135 27 x 5P

62 Ca 2 09h40-11h10 Trực tiếp Thương mại điện tử trong du lịch K28 135 27 x 5P

63 Ca 3 13h00-14h30 Trực tiếp Thanh toán quốc tế trong du lịch K29 145 30 x 5P

64 Ca 1 08h00-09h30 Trực tiếp Quản trị lễ tân K29 168 28 x 3P

65 Ca 2 09h40-11h10 Trực tiếp Quản trị lễ tân K29 168 28 x 3P

66 Ca 3 13h00-14h30 Trực tiếp Quản trị tài chính (3TC) K29 56 28 x 2P

67 Ca 3 13h00-14h30 Trực tiếp Quản trị tài chính (2TC) K29 6 6 x 1P

68 Ca 4 14h40-16h10 Trực tiếp Đạo đức kinh doanh K28 62 31 x 2P

69 Ca 1 08h00-09h30 Trực tiếp Quản lý chất lượng dịch vụ K28 174 29 x 6P

70 Ca 1 08h00-09h30 Trực tiếp Quản trị chất lượng dịch vụ K25 1 1 x 1P

71 Ca 2 09h40-11h10 Trực tiếp
Quản trị dịch vụ nhà hàng trong 

khách sạn
K29 168 28 x 6P

72 Ca 3 13h00-14h30 Trực tiếp Nghiệp vụ điều hành du lịch K28 96 24 x 4P

73 Ca 1 8h00-9h30 Trực tiếp Tin học đại cương K31 30 1P

74 Ca 2 9h40-11h10 Trực tiếp Tin học đại cương K31 30 1P

75 Ca 3 13h30-15h00 Trực tiếp Tin học đại cương K31 30 1P

76 Ca 4 15h10-16h40 Trực tiếp Tin học đại cương K31 30 1P

77 Ca 1 8h00-9h30 Trực tiếp Tin học đại cương K31 30 1P

78 Ca 2 9h40-11h10 Trực tiếp Tin học đại cương K31 30 1P

79 Ca 3 13h30-15h00 Trực tiếp Tin học đại cương K31 30 1P

80 Ca 4 15h10-16h40 Trực tiếp Tin học đại cương K31 30 1P

81 Ca 1 8h00-9h30 Trực tiếp Tin học đại cương K31 30 1P

82 Ca 2 9h40-11h10 Trực tiếp Tin học đại cương K31 30 1P

83 Ca 3 13h30-15h00 Trực tiếp Tin học đại cương K31 30 1P

84 Ca 4 15h10-16h40 Trực tiếp Tin học đại cương K31 30 1P

85 06/12/2023 Tối 18h00-20h30 Trực tuyến Triết học Mác Lênin K31 100 4P

86 Ca 1 8h00-9h30 Trực tiếp Tin học đại cương K31 30 1P

87 Ca 2 9h40-11h10 Trực tiếp Tin học đại cương K31 30 1P

88 07/12/2023 Tối 18h00-20h30 Trực tuyến Triết học Mác Lênin K31 312 13P
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89 Ca 1 08h00-09h30 Trực tiếp Tâm lý khách du lịch (2TC) K31 208 26 x 8P

90 Ca 2 09h40-11h10 Trực tiếp Tâm lý khách du lịch (2TC) K31 208 26 x 8P

91 Ca 2 09h40-11h10 Trực tiếp Tâm lý khách du lịch (3TC) K30 2 2 x 1P

92 Ca 2 09h40-11h10 Trực tiếp Tâm lý khách du lịch & NTGT (3TC) K28,29 4 4 x 1P

93 Ca 3 13h00-14h30 Trực tiếp Kinh tế vĩ mô K29 168 28 x 6P

94 Ca 4 14h40-16h10 Trực tiếp Kinh tế vĩ mô K29 168 28 x 6P

TRƯỞNG KHOA

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2023

Nguyễn Thị Thu Mai

LẬP BIỂU

Vũ Lệ Mỹ

09/12/2023
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